HẢI QUÂN CÁC NƯỚC ASEAN

Trong thời gian gần đây, các nước trong vùng Đông Nam Á đều tăng cường lực lượng Hải Quân của mình vì tình hình căng thẳng tại Biển Đông; tuy nhiên, sự tăng cường này mang tính cách cục bộ. Các nước ASEAN chưa có một đường lối thống nhất và một bộ chỉ huy chung với sự giúp đỡ của các cường quốc hải quốc trong vùng như  Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đại Hàn, Ấn Độ và Úc Đại Lợi. Các điểm cần để ý trong bài viết này:

1. Trong thời gian gần đây, các nước Indonesia, Malaysia và Singapore đều tăng cường lực lượng hải-không quân của mình nhưng không thể xem như là một khối thuần nhất cùng với Việt Nam

2. Ngoài Việt Nam, hải quân 2 nước Malaysia, Phlippines có đóng quân trên một số đảo tại Trường Sa. Hải Quân Brunei, Myanmar và Thái Lan cũng được đề cập đến dù rằng 3 nước này không có quyền lợi và tranh chấp tại Trường Sa. 
3. Philippines là quốc gia chiếm đóng nhiều đảo trong quần đảo Trường Sa chỉ sau Việt Nam nhưng ngân khoản quốc phòng chỉ bằng 1/3 so với các nước trong vùng. Philippines có lợi thế là các đảo chiếm đóng đều ở về phía cực Đông quần đảo Trường Sa, chỉ cách bờ biển 162 hải lý. Philippines còn có hải cảng Subic Bay có thể sửa chữa đón các chiến hạm Hoa Kỳ bất cứ lúc nào. 
4. Ðề cập đến hải quân Ðài Loan với  mục  đích  tham khảo dù rằng Ðài Loan không phải là một quốc gia trong tổ chức ASEAN. Đài Loan chỉ nêu chủ quyền tại đảo Ba Bình (Itu Aba) và thái độ cũng không rõ ràng trong vấn đề tranh chấp Biển Ðông.
	Quốc Gia
	Khu Trục Hạm
	Frigate

4,000T
	Corvette

2,000T
	Tàu hộ tống
	Tàu ngầm
	Tàu đổ bộ
	Phi Cơ

	Brunei
	
	
	3
	
	
	
	

	Indonesdia
	
	
	13+4*
	16
	2+2*
	14
	65 

	Malaysia
	
	
	10+6*
	4
	2+2*
	6
	69

	Myamar
	
	
	7
	
	
	
	32+20*

	Philippines
	
	1*
	1
	10
	
	
	

	Singapore
	
	6
	8+4*
	5
	
	4
	143

	Thailand
	
	2
	8+4*
	7
	
	1**+1*
	104+12*

	Vietnam 
	
	
	4+2+2*
	12+8*
	6*
	5
	60+36*

	
	
	
	
	
	
	
	

	Taiwan
	4
	22
	
	19+11*
	4
	12
	144


(*) Ðang đóng hay Dự trù
(**) Hàng Không Mẫu Hạm chở trực thăng 11,400 tấn
HẢI QUÂN BRUNEI
 ROYAL BRUNEI NAVY (RBN)

Hải quân Hoàng gia Brunei là một hải quân nhỏ thành lập năm 1965 đặt căn cứ tại Murata. Các chiến hạm mang danh hiệu KDB Kapal Diraja Brunei (Royal Brunei Ship).
KTH LOẠI NAKHODA RAGAM

Là quốc gia có diện tích nhỏ bé trong khu vực, song Brunei sở hữu đội tàu chiến khá hiện đại, trong tiêu biểu là 3 tàu hộ tống tên lửa lớp Nakhoda Ragam do BAE Systems của Anh chế tạo, được trang bị hệ thống điện tử tiên tiến, vũ khí uy lực mạnh. Các chiến h ạm này hoàn tất năm 2002 nhưng bị hải quân Brunei từ chối vì không đáp ứng được đòi hỏi kỹ thuật. Vào năm 2008, 3 chiếc này bán cho hải quân Algeria với giá cả không rỏ (giá đòi bán là £600 triệu).
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KTH loại Nakhoda Ragam

THỒNG SỐ KỸ THUẬT

· Tên: Nakhoda Ragam
· Xưởng đóng tàu: BAE Systems của Anh
· Hoạt động:  5,000 hải lý
· Trọng tải: 1,940 tấn
· Dài: 89.9 m

· Rộng: 12.8 m
· Mớn nước: 3.6 m
· Tốc độ: 30 gút (tối đa)

· Thủy thủ đoàn: N/A

· Hỏa lực:

· Hỏa tiễn hải-hải: 8 tên lửa chống hạm Exocet MM40 Block II tầm bắn 70 km
· Hỏa tiễn hải-không: Hệ thống tên lửa đối không Sea Wolf tầm bắn 6 km
· Trọng pháo: 1 x Oto Melara 76 mm - 2 x CIWS 30mm
· Săn tàu ngầm: Ống phóng ngư lôi 324mm

· Trực thăng: Sàn đáp cho trực thăng chống ngầm S-70B Seahawk.

HẢI QUÂN NAM DƯƠNG (HQND)

INDONESIAN NAVY (KRI)
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HQND có quân số 74,000 người kể cả 29,000 Thủy Quân Lục Chiến với 136 chiến hạm đủ loại trong đó có 31 chiến hạm chủ lực chia ra 2 hạm đội chính:

· Hạm đội phía Ðông với BTL đặt tại Surabaya.
· Hạm đội phía Tây với BTL đặt tại Jakarta.
	Loại
	Năm

Hoạt Ðộng


	Dự Trù

Ðang Ðóng
	Ðang Hoạt Ðộng
	Trọng

Tải
	Chú Thích

	TÀU NGẦM

	Tàu ngầm tấn công chạy bằng dầu cặn

	Loại Cakra

(Type 209) 
	1981
	
	2


	1,810 T lặn
	Do Ðức chế tạo



	Loại Kilo

của Nga


	2007
	2
	
	4,000 T

tối đa-Lặn
	Dự án 636 - Dự trù chuyển giao 2010

	Tổng Cọng
	
	2
	2
	
	

	Chiến hạm đổ bộ

	Loại LST
	1940-1945
	
	8
	4,000 T

tối đa
	Newport News Shipbuilding

	Loại Tacoma (LSTH)
	1940-1945
	
	6
	4,000 T

tối đa
	Newport News Shipbuilding

	Tổng Cọng
	
	
	14
	
	

	CHIẾN HẠM CHỦ LỰC

	Khu Trục Hạm hạng nhẹ (Frigate & Corvette)

	Loại Ahmad Yani 
(Van Speijk class)

	1986-1989
	
	6
	2,850 T

tối đa
	Do Hòa Lan chế tạo (FFGHM)

	Loại Fatahillah

	1977-1978
	
	3
	1,450 T
	Do Hòa Lan chế tạo (FFG/FFGH)

	Loại Diponegoro
(Sigma class)
	2007-2009
	
	4
	1,692 T
	Do Hòa Lan chế tạo (FFG/FFGH)

	Loại Kapitan

(Parchim class)
	1985-1989
	
	16
	950 T

tối đa
	Do Nga chế tạo - Dự án 133

	Loại Steregushchy

của Nga


	2007
	4 (?)
	
	1,700 T
	Do Nga chế tạo - Dự án 20382

	Tổng Cọng
	
	4
	29
	
	

	Tổng Cọng      các Chiến Hạm      Chủ Lực
	
	6
	31
	
	


HẢI-KHÔNG QUÂN

Lực lượng Không Quân Indonesia có thể kiêm luôn nhiệm vụ phòng thủ duyên hải. Phần lớn phi cơ của Không Quân Indonesia mua từ Nga, Hoa Kỳ và Anh Quốc với 65 phi cơ gồm 5 Sukhoi Su-27 SKM, 5 Sukhoi Su-30 MK2, 10 Lockheed Martin F-16 A/B Fighting Falcon, 16 Northrop F-5E Tiger II và 29 BAE Hawk – Mark 209.
Theo báo The Jakarta Post ngày 7-6-2010, chính phủ Hàn Quốc và Indonesia dự kiến sẽ ký biên bản ghi nhớ về việc cùng hợp tác phát triển dự án máy bay “tàng hình” thế hệ năm KF-X vào cuối năm 2010. cùng với việc quyết định tham gia phát triển dự án, chính phủ Indonesia cũng yêu cầu đưa ra đánh giá tính khả thi về mặt công nghệ và giá thành của dự án đầy tham vọng này. Chi phí dự toán cho quá trình nghiên cứu và phát triển của dự án KF-X vào khoảng 8 tỉ USD, trong đó phía Indonesia sẽ chịu trách nhiệm đóng góp 20%. Dự án hợp tác phát triển máy bay tiêm kích thế hệ năm với Hàn Quốc sẽ tạo đà hỗ trợ cho nền sản xuất quốc phòng nội địa của quốc gia Đông Nam Á này. Trong khuôn khổ dự án hợp tác hợp tác KF-X, sẽ có 5 mẫu thử nghiệm được chế tạo trong giai đoạn từ nay tới năm 2020. Từ các mẫu thử này sẽ chọn ra phiên bản đáp ứng được yêu cầu của phía Hàn Quốc và Indonesia. Dự kiến, các mẫu được lựa chọn, sau khi hoàn thành khoảng 200 chuyến bay thử nghiệm sẽ được đưa vào sản xuất hàng loạt.
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Mô hình của máy bay tiêm kích "tàng hình" KF-X. Ảnh: www.am765.com
Như đã biết, Hàn Quốc đã bắt tay vào tiến hành dự án KF-X từ năm 2001. Theo yêu cầu của dự án, dòng máy bay tiêm kích mới sẽ có tính năng ưu việt hơn so với các phi cơ Dassault Rafale và Eurofighter Typhoon, nhưng lại kém hơn so với các máy bay thế hệ năm của Mỹ là F-22 Raptor và F-35 Lightning II. Theo đánh giá, Hàn Quốc mới chỉ đảm bảo 63% công nghệ để phát triển dòng máy bay nội địa mới này. Cũng chính vì lý do này, Hàn Quốc đã phải xem xét tìm kiếm các công ty nước ngoài cùng tham gia dự án để tìm kiếm công nghệ và giảm giá thành chế tạo.
Năm 2009, Hàn Quốc đã xem xét khả năng thu hẹp chi phí dành cho dự án KF-X. Đây là động thái chính để quốc gia Đông Á này tiến hành đàm phán hợp tác với Indonesia cùng phát triển dự án. Ước tính, tổng chi phí cho dự án KF-X khoảng 50 tỉ Mỹ Kim. Quân đội Hàn Quốc dự kiến trong tương lai sẽ mua 120 máy bay KF-X để thay thế cho các phi đội McDonnell Douglas F-4 Phantom II và F-5 Tiger II cũ của không quân nước này.

INDONESIA KÝ HỢP ĐỒNG MUA KHINH HẠM LỚP SIGMA 10514 MỚI 

QĐND - Thứ Sáu, 27/08/2010, 9:8 (GMT+7) - Bộ Quốc phòng Indonesia đã ký hợp đồng với công ty PAL Indonesia và Damen Schelde Naval Shipbuilding (Hòa Lan) về việc đóng mới cho hải quân quốc gia Đông Nam Á này một khinh hạm thuộc lớp Sigma 10514. Theo Janes new International, tổng giá trị của thỏa thuận nói trên vào khoảng 220 triệu USD, trong đó một phần chi phí sẽ được phía Hà Lan cho Indonesia vay.
Dự kiến, PAL Indonesia sẽ tiến hành đóng mới chiếc chiến hạm lớp Sigma 10514 nói trên theo giấy phép của Damen Schelde Naval Shipbuilding. Cùng với đó, chiếc chiến hạm Sigma 10514 này có thể là chiếc đầu tiên trong kế hoạch đóng 20 khinh hạm mới theo khuôn khổ chương trình PKR (Perusak Kawal Rudal) của Indonesia.
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Khinh hạm lớp Sigma 10514 - Ảnh: commons.wikimedia.org
Năm 2009, đích thân Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã công bố kế hoạch đẩy mạnh phát triển nền công nghiệp quốc phòng nội địa, trong đó chương trình PKR là một phần trong kế hoạch.

Quá trình đóng mới chiến hạm lớp Sigma 10514 cho hải quân Indonesia sẽ được bắt đầu tiến hành từ năm 2011. Thời gian khởi công của việc đóng chiến hạm nói trên sẽ phụ thuộc vào thời hạn tiến hành các bước kỹ thuật và tìm nguồn tài chính cho dự án. Theo lời vị giám đốc Damen Schelde Ameydena Văn Hein, đối với một quốc đảo như Indonesia, chương trình đóng thêm 20 khinh hạm mới nói trên là rất khả thi.

Hiện tại, hải quân Indonesia sở hữu khoảng 30 chiến hạm các loại. Hầu hết chúng là các chiến hạm cũ được mua lại từ hải quân Hà Lan, Đông Đức cũ và tàu tuần tra cỡ nhỏ như khinh hạm lớp Van Spake, tàu tuần tra lớp Fatahillah…. Đa số các chiến hạm nói trên đều đã xuống cấp và cần được thay thế. Hải quân Indonesia hiện rất cần thêm các chiến hạm mới để đảm bảo việc tuần tra vùng đặc quyền kinh tế, bảo vệ lãnh hải và chống cướp biển tại eo biển Malacca.

Là dòng chiến hạm đa nhiệm, khinh hạm lớp Sigma 10514 dài 105m và có trọng tải khoảng 2,400 tấn. Vũ khí tấn công của lớp tàu này là tên lửa đối hạm cận âm MM-40 Exocet, 12 ống phóng thẳng đứng chứa tên lửa phòng không tầm ngắn Mika-VL, hải pháo Oto Melara 76mm, pháo cận phòng 20mm và các tổ hợp ngư lôi hạng nhẹ MU-90.

INDONESIA “MƠ ƯỚC” SỞ HỮU THÊM … 39 TÀU NGẦM MỚI 
QĐND Online – 27-12-2010 - Hãng tin Antara News dẫn nguồn tin từ lực lượng hải quân Indonesia cho biết, lực lượng này cần thêm tới 39 tàu ngầm mới để đảm bảo khả năng bảo vệ lãnh hải của Indonesia.

Theo lời Phó tư lệnh lực lượng hải quân Indonesia, Phó đô đốc Marset, 39 tàu ngầm mới nêu trên được triển khai tại một vài căn cứ hải quân sẽ đảm bảo việc tuần tra lãnh hải và bảo vệ chủ quyền của Indonesia tại một loạt vùng biển đảo hiện có tranh chấp với nước ngoài.

Hiện tại, hải quân Indonesia đang sở hữu 2 tàu ngầm lớp Chakra (Type-209/1300 của Đức) đã được nâng cấp bởi công ty Hàn Quốc Daewoo Shipbuilding And Marine Engineering (DSME). Ngoài ra, Jakarta đang có kế hoạch mua bổ sung thêm 2 tàu ngầm nữa trong giai đoạn 2011-2012. Các ứng cử viên cho kế hoạch này của Indonesia là tàu ngầm Type-209 của DSME và tàu ngầm lớp Kilo (đồ án 636) của Nga.
Tuy nhiên, cũng cần khẳng định rằng, với tuyên bố của ông Marset và tốc độ tăng trưởng kinh tế của Indonesia thì Jakarta sẽ không tìm đủ nguồn tài chính cần thiết để thực hiện chương trình “quá sức” nêu trên. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Indonesia Purnomo Yusgiantoro từng tuyên bố “đầy tham vọng” rằng, trong vòng 15-20 năm tới, không quân quốc gia Đông Nam Á này sẽ sở hữu tới 180 máy bay Sukhoi.

Trong khi đó, các chuyên gia quân sự nhận định, Indonesia trong tương lai gần sẽ chỉ có khả năng mua khoảng 20 máy bay Sukhoi và 2-4 tàu ngầm mới. Theo đánh giá của Janes, ngân sách quốc phòng của Indonesia trong vòng 4 năm tới sẽ tăng thêm 80%. Cụ thể, từ mức 4.8 tỉ USD năm 2010 sẽ lên tới con số 8.8 tỉ USD trong tài khóa 2014.

HẢI QUÂN MÃ LAI Á (HQMLA)

ROYAL MALAYSIAN NAVY (RMN)
HQMLA có quân số 14,000 người với 14 chiến hạm chủ lực, 8 căn cứ hải quân với bản doanh đặt tại Lumut, Perak:
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	Loại
	Năm

Hoạt Ðộng


	Dự Trù

Ðang Ðóng
	Ðang Hoạt Ðộng
	Trọng

Tải
	Chú Thích

	TÀU NGẦM

	Tàu ngầm tấn công chạy bằng dầu cặn

	Loại Scorpène 
	2007-2008
	
	2


	1,870 T lặn
	Do Pháp-Tây Ban Nha chế tạo



	Tổng Cọng
	
	
	2
	
	

	Chiến hạm đổ bộ

	Loại Newport  (LST class)
	1940-1945
	
	4
	4,000 T

tối đa
	Newport News Shipbuilding

	Loại Multi Role Support Ships
	1983
	
	2
	4,300 T
	

	Tổng Cọng
	
	
	6
	
	

	CHIẾN HẠM CHỦ LỰC

	Khu Trục Hạm hạng nhẹ (Frigate & Corvette)

	Loại Lekiu 

(FS 2000)

	1999
	
	2
	2,270 T
	Do hảng Yarrow Shipbuilders - UK chế tạo (bây giờ là BAE Systems Surface Ships)

	Loại Kasturi

(FS 2000)

	1983-1984
	
	2
	1,850 T
	Do hảng Blohm + Voss (HDW) shipyard tại Kiel, Germany chế tạo

	Loại Kedah OPV

(MEKO 100 RMN)

	1999-2010
2012 - 
	6
	6
	1,650 T
	Boustead Naval Shipyard (BNS) - Malaysia

	Loại Laksamana
	1983-1984
	
	4
	675 T
	Do Ý Ðại Lợi sản xuất- Dự trù bán cho Iraq

	Tổng Cọng
	
	6
	14
	
	

	Tổng Cọng      các Chiến Hạm      Chủ Lực
	
	6
	20
	
	


KTH LOẠI LEIKU

Được sản xuất bởi BAE Systems của Anh, đây là chiếc tàu khu trục hiện đại nhất trong biên chế của hải quân Malaysia. Hiện tại hải quân Malaysia đang sở hữu 2 tàu khu trục loại này. Malaysia còn đàm phán với Anh để mua giấy phép đóng trong nước. 
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KTH loại Leiku

THỒNG SỐ KỸ THUẬT

· Tên: Loại Leiku
· Xưởng đóng tàu: BAE Systems
· Hoạt động:  5,000 hải lý
· Trọng tải: 2,270 tấn
· Dài: 106 m
· Rộng: 12.75 m
· Mớn nước: 3.08 m
· Tốc độ: 28 gút
· Thủy thủ đoàn: 
· Hỏa lực:

· Hỏa tiễn hải-hải: 8 tên lửa chống tàu Exocet Block II tầm bắn 70 km
· Hỏa tiễn hải-không: 16 tên lửa đối không Seawolf
· Trọng pháo: 1 pháo hạm đa năng 57mm - 2 pháo bắn nhanh DS30 30 mm
· Săn tàu ngầm: Hai ống phóng ngư lôi 324mm
· Trực thăng: Sàn đáp cho trực thăng Lynx 300

KTH LOẠI KEDAH

Malaysia vừa phê chuẩn dự án đóng 6 tàu chiến thế hệ mới cho Hải Quân nhằm nâng cao khả năng tác chiến trên biển. Hãng thông tấn xã Bernama (Malaysia) cho hay, chính phủ nước này vừa chính thức phê chuẩn dự án đóng 6 tàu chiến thế hệ mới cho Hải quân nhằm nâng cao khả năng tác chiến trên biển.

Thông tin trên được Đô đốc Tan Sri Abdul Aziz Jaafar, Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Malaysia tiết lộ khi ông tới tham dự lễ tiếp nhận chiếc tàu KD Selangor tại căn cứ Hải quân Lumut ngày 28/12/2010. Theo Đô đốc Tan Sri Abdul Aziz Jaafar, Chính phủ Malaysia tiếp tục ký kết hợp đồng thứ 2 với xưởng đóng tàu hải quân Boustead Naval Shipyard Sdn Bhd  ngay sau khi Hải quân tiếp nhận tàu KD Selangor, chiếc tàu cuối cùng trong dự án đóng 6 tàu tuần tra lớp Kedah được khởi động từ năm 1999. (Sáu tàu tuần tra lớp Kadah đợt một gồm KD Kedah (171), KD Pahang (172), KD Perak (173), KD Terengganu (174), KD Kelantan (175) và KD Selangor (176). 

Đây là dự án mà Chính phủ Malaysia đã ký với công ty đóng tàu PSC và tập đoàn Blohm & Voss (Đức) hợp đồng 1.5 tỷ USD đóng 6 tàu tuần tra thế hệ mới vào tháng 11/2000. Các tàu thuộc lớp Kedah được phát triển dựa trên lớp tàu МЕКО А-100 của Đức. Hai chiếc đầu tiên Kedah và Pahang được đóng vào năm 2003 tại Đức và gửi tới Malaysia để trang bị những hệ thống vũ khí và thiết bị bổ sung. Trong quá trình thực hiện, công ty đóng tàu Penang của Malaysia gặp một số trục trặc nên trong năm 2005 phần việc còn lại được chuyển cho cho xưởng đóng tàu hải quân Boustead Naval Shipyard có cơ sở tại căn cứ Hải quân Lumut.

Cả 6 tàu lớp Kedah hiện đại nhất này đều được biên chế cho các đơn vị của Hải quân. Trong đó, hai tàu KD Kedah (171) và KD Pahang (172) được điều động tới vùng đảm trách ở căn cứ Kota Kinabalu, bang Sabah (Biển Đông); các tàu KD Perak (173) và KD Terengganu (174) có vùng đảm trách tại căn cứ Kuantan, bán đảo Malaysia; hai tàu còn lại KD Kelantan (175) và KD Selangor (176) có căn cứ tại Lumut, đảm trách khu vực eo biển Malacca.

Dự kiến công việc đóng 6 tàu tuần tra trong đợt hai này được khởi công tại xưởng Boustead Naval Shipyard vào năm 2012. Theo thông tin, 6 tàu tuần tra trong dự án thứ hai sẽ được trang bị vũ khí hiện đại và có hỏa lực mạnh, đáp ứng mọi yêu cầu tác chiến trong tương lai.
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KD Selangor (176) - Chiếc cuối cùng trong dự án 1

TỔNG QUÁT

· Tên: Kedah Class OPV - MEKO 100 RMN
· Xưởng đóng tàu: Blohm + Voss/HDW, German Naval Group (GNG) và Boustead Naval Shipyard (Formerly PCS-ND)
· Bắt  đầu đóng: 1999-2010 (Ðợt 1: 6 chiếc) - 2012 (Ðợt 2: 6 chiếc)

ĐẶC TÍNH 

· Trọng tải: 1,650 tấn (tối đa)

· Chiều dài: 91.1 m
· Chiều rộng: 12.9 m
· Chiều sâu: 3.4 m
· Máy chánh: 2x Caterpillar 3616 (5450kW) diesel, 16,000 bhp, 2 shafts, 2 controllable pitch propellers, CAE Integrated Platform Management System
· Tốc độ: 22+ kts
· Tầm hoạt động: 6,050 hải lý @ 12 gút 
· Thời gian hoạt động: 21 ngày
· Thủy thủ đoàn: 78 (đủ tiện nghi cho 98)
· Hệ thống điều khiển:
· Combat System: Atlas Elektronik COSYS-110 M1/ARGOS

· Search radar:EADS TRS-3D/ 16ES

· Navigation radar:

· Fire control radars:Oerlikon Contraves TMX/EO X-band with electro-optic fire director

· Thermal Imager: Rheinmetall TMEO

· Integrated Communications System:

· ESM: Thales Sceptre-X

· ECM:

· Decoy: Sippican ALEX/SRBOC chaff / decoy launching system
· Sonar: L-3 ELAC Nautik NDS-3060 Obstacle Avoidance sonar
· Hỏa lực:
· Trọng pháo: 1 x 76mm 62cal OTO Melara Rapid DP - 1 x Oto Melara / Mauser 30mm short-range gun - 2 x 12.7 Machine Guns

· Phi cơ: 1 x Super Lynx 300 hay Sikorsky S-70B Seahawk
Ngày 25-11-2010, tại Triển lãm hàng không quốc tế Chu Hải, Malaysia mua một số tàu tuần tra cao tốc Type-022, hệ thống tên lửa đối không HQ-12 của Trung Quốc. Chi tiết về loại tàu này xem bài: 

Tương Quan Lực Lượng:

ITN-012311-TQLL-Hai Quan Trung Quoc.doc

HẢI-KHÔNG QUÂN

Lực lượng Không Quân Mã Lai Á có thể kiêm luôn nhiệm vụ phòng thủ duyên hải. Phần lớn phi cơ của Không Quân Mã Lai Á mua từ Nga, Hoa Kỳ và Anh Quốc với 69 phi cơ gồm 18 Sukhoi Su-30 MKM, 14 Mikoyan MiG-29N, 8 Boeing F/A-18D Hornet, 16 Northrop F-5E Tiger II và 13 BAE Hawk – Mark 208.
Mã Lai Á dự trù tăng cường khoảng từ 10-30 chiếc chiến đấu cơ trong năm 2010. Hãng tin Nga Itar-Tass ng ày 19 tháng 6 năm 2010 dẫn lời Phó tổng giám đốc Tổ hợp chế tạo hàng không thống nhất liên bang Oleg Demchenko cho biết, Irkut sẽ mang sản phẩm máy bay tiêm kích Su-30MKM tới tham dự thầu. Su-30MKM được biết tới là một biến thể của phiên bản máy bay tiêm kích đa nhiệm Su-30MK. Nó được phát triển dựa trên cơ sở của phiên bản Su-30MKI xuất khẩu cho Ấn Độ. Su-30MKM được trang bị thiết bị dẫn bắn Rafael Litening do Israel chế tạo thay vì Thales Damocles trên Su-30MKI. Đặc biệt, dòng máy bay xuất khẩu cho Malaysia này còn trang bị thêm các thiết bị cảnh báo và "tự vệ” khác do hãng Saab Avitronics (Nam Phi) chế tạo. Cần nhấn mạnh rằng, năm 2003, Malaysia và Nga đã từng ký hợp đồng mua 18 máy bay S-30MKM với tổng trị giá khoảng 910 triệu USD. Ngoài ra, quốc gia Đông Nam Á này vẫn đang sử dụng các phi đội máy bay Mig-29, mua của Nga từ năm 1994.
Theo thiết kế ban đầu, Su-30MK (Ký hiệu MK-biến thể dành cho mục đích thương mại) được thiết kế cho quân đội Nga, tuy nhiên do giá thành phát triển quá cao nên kế hoạch phát triển đã bị sửa đổi. Hiện tại, dòng Su-30MK chủ yếu đươc dùng cho mục đích xuất khẩu. Tổng cộng, phiên bản Su-30MK có 6 biến thể bao gồm Su-30MKA (Algeria), Su-30MKI (India), Su-30MKK (Trung Quốc), Su-30MKM (Malaysia), Su-30MKV (Venezuela) và Su-30MK2 được thiết kế để mang tên lửa đối hạm chuyên tác chiến trên biển.
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN 2010-2015
Do nhiều nguyên nhân, Malaysia đã tăng tốc các dự án chế tạo, mua sắm vũ khí, phương tiện kỹ thuật hải quân mới trong năm 2010. Theo đánh giá của giới chuyên gia, chiến lược phát triển hải quân trong kế hoạch quốc phòng lần thứ 10 giai đoạn 2011-2015 của Malaysia chủ yếu đề cập tới 3 vấn đề mũi nhọn gồm: bảo vệ lợi ích chiến lược biển của quốc gia, phát triển nguyên tắc tác chiến hải quân và hiện đại hóa lực lượng tàu chiến.

Bên cạnh đó, khu vực chiến lược trọng yếu vẫn là bảo vệ toàn vẹn lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, eo biển Malacca và Singapore, tuyến giao thông hàng hải huyết mạch quốc tế, các khu vực biển Sarawak và Sabah. 

Trong đó, tập trung tới việc duy trì ổn định và an ninh môi trường vùng lợi ích chiến lược biển quốc gia, các hải đảo xa xôi đang có tranh chấp với các quốc gia láng giềng.

Xuất phát từ lý do trên, trong năm 2010, Malaysia tăng tốc các dự án chế tạo, mua sắm đang tiến hành; đồng thời tiếp tục tăng cường các thương vụ vũ khí, phương tiện kỹ thuật hải quân mới. Trong đó, nhấn mạnh tới các dự án tàu ngầm, tàu mặt nước và máy bay hải quân.


Ngay từ đầu năm 2010, hải quân Malaysia đã có nhiều chủ trương mới phát triển khả năng trên mọi phương diện, nhằm sẵn sàng đáp ứng yêu cầu về công nghệ, khả năng đáp ứng của các phương tiện kỹ thuật cho một cuộc chiến tranh hiện đại trên biển.

Sau khi tiếp nhận chiếc tàu ngầm lớp Scorpene đầu tiên (1/2009) và chiếc thứ hai (7/2010), hải quân nước này đã nhanh chóng thực hiện một số hoạt động chạy thử, bắn thử nghiệm tên lửa nhằm hoàn thiện hệ thống vũ khí, khắc phục các lỗi kỹ thuật và thích nghi với điều kiện tác chiến trên vùng biển của Malaysia. Tuy nhiên, vấn đề thử nghiệm trên có thể chỉ là lý do để hải quân nước này tiếp tục thúc đẩy các dự án mua sắm thiết bị bổ trợ một cách hợp pháp (danh mục thiết bị không xuất khẩu). 

Trong hàng loạt các hợp đồng mua sắm vũ khí mà Malaysia ký kết với các đối tác tại DSA-2010, đáng chú ý là hợp đồng mua thiết bị điều khiển, các hệ thống tác chiến, các hệ thống cảm biến và hệ thống kính viễn vọng cho tàu ngầm lớp Scorpene, với tổng trị giá 40 triệu USD (128.5 triệu ringgit). Nỗ lực này đã thể hiện những quyết tâm nhằm xây dựng nền móng cho một lực lượng tàu ngầm mạnh trong tương lai.

Trong khi đó, các chương trình phát triển lực luợng tàu mặt nước và khả năng tác chiến của lực lượng này tiếp tục có những chủ trương và biện pháp phát triển mới. 

Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia, Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi tại Triển lãm Hải quân và Không gian Vũ trụ Quốc tế Langkawi tháng 12/2009: Trong giai đoạn 2011-2015, Malaysia sẽ dành ưu tiên cho "những người bạn" trong kế hoạch mua 3 ‘Tàu Yểm trợ Đa năng (MSS)" để tăng cường hạm đội tàu chiến Malaysia. Cụm từ "những người bạn" là muốn chỉ các công ty hoặc quốc gia nào đồng ý chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm và giúp đào tạo cho Hải quân Hoàng gia Malaysia sẽ được ưu tiên. 

Đặc biệt, mới đây nhất hôm 14/12, Thông tấn xã Bernama (Malaysia) cho hay, Tập đoàn đóng tàu NGV Tech Sdn Bhd phối hợp với công ty Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd (DSME) để đóng mới 2 chiến hạm cho Hải quân nước này trong thời gian tới. Dự kiến, 2 tàu này sẽ hoàn thành và chuyển giao cho Hải quân vào năm 2012. Mục đích sử dụng vào nhiệm vụ huấn luyện và tuần tra.

Phát biểu trước báo giới tại lễ ký kết hôm 14/12/2010, ông Datuk Zulkifli Shariff – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn NGV Tech Sdn Bhd cho biết: “Toàn bộ quy trình từ hợp tác thiết kế, đóng và chuyển giao 2 tàu trên sẽ hoàn thành trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày ký” nhằm sớm đưa vào biên chế Hải quân, sẵn sàng cho các nhu cầu bức thiết trong tình hình tác chiến mới.

Đối với không quân hải quân, Malaysia đã đặt ra nhiều mục tiêu và có bước đi quan trọng như việc việc ký kết hợp đồng mua 4 máy bay tuần tra CN-235 của Indonesian Aerospace (Indonesia) sản xuất nhằm tăng cường cho nỗ lực kiểm soát trên biển; hợp đồng mua 12 máy bay trực thăng EC752 từ công ty Eurocopter với trị giá 500 triệu USD (1.6 tỷ ringgit). Theo dự kiến, trực thăng EC752 sẽ thay thế cho các máy bay Sikorsky do Mỹ chế tạo nay đã quá cũ.


Bên cạnh đó, Malaysia đã tiếp tục nghiên cứu và tự chế tạo các máy bay không người lái, với mục đích tăng cường khả năng hoạt động tình báo, trinh sát, do thám và chiến đấu cho hải quân. Đầu năm 2010, quân đội nước này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên của máy bay không người lái (UAV) loại Aludr mà quân đội Malaysia triển khai tại khu vực bờ biển Pandanan và Sipadan.

Vấn đề đẩy mạnh các hoạt động mua sắm vũ khí, hiện đại hóa Hải quân được cho là xuất phát từ nhiều yếu tố tác động cả về vị trí địa lý, tôn giáo, sắc tộc, kinh tế - xã hội và thể chế chính trị - quân sự, trong đó vấn đề nổi cộm nhất hiện nay của Malaysia là lo ngại trước sự tham vọng phát triển hướng Nam của Trung Quốc, tương tự như vụ tàu chiến số 3503 và máy bay chiến đấu của Malaysia đối đầu với tàu Ngư chính 311 của Trung Quốc trên biển Đông hôm 29-30/4/2010 vừa qua.

Do đó, trong những năm tới, lực lượng hải quân Malaysia được đánh giá là sẽ có những xu hướng tiếp tục hiện đại hóa, thay thế hàng loạt các tàu chiến đã quá hạn sử dụng, đóng thêm các tàu ngầm, mua thêm các máy bay và nhiều vũ khí khác.
HẢI QUÂN MIẾN ÐIỆN (HQMÐ)

MYANMAR NAVY
HQMÐ có quân số 19,000 người với 122 chiến hạm đủ loại, được chia ra 5 vùng duyên hải với BTL đặt tại  Naypyidaw. Lực lượng TQLC gồm có 3 tiểu đoàn.
	Loại
	Năm

Hoạt Ðộng


	Dự Trù

Ðang Ðóng
	Ðang Hoạt Ðộng
	Trọng

Tải
	Chú Thích

	CHIẾN HẠM CHỦ LỰC

	Khu Trục Hạm hạng nhẹ (Frigate & Corvette)

	Loại Aung Zay Ya

	2008
	
	1
	
	Ðóng tại nội địa

	Loại Yan Gyi Aung 

(Admirable class)

	1947-1960
	
	1
	
	Do HQHK chuyển giao

	Loại Nowrat
	1996-2007
	
	5
	
	Ðóng tại nội địa

	Tổng Cọng
	
	
	7
	
	

	Tổng Cọng      các Chiến Hạm      Chủ Lực
	
	
	7
	
	


HẢI QUÂN PHI LUẬT TÂN

PHILIPPINE NAVY (PN)
Trong các nước Dông Nam Á, Phi Luật Tân là quốc gia có hải quân yếu nhất với 24,000 quân, trang bị 1 khu trục hạm loại DE và 10 hộ tống hạm đóng từ thời Ðệ Nhị Thế Chiến do hải quân Hoa Kỳ chuyển giao. Thủy Quân Lục Chiến gồm có 3 lữ đoàn (10 tiểu đoàn). Bộ Tư Lệnh đặt tại Manila, chia làm 6 vùng duyên hải (West, Central, Northern Luzon, Southern Luzon, Western Mindanao, Eastern Mindanao).
	Loại
	Năm

Hoạt Ðộng


	Dự Trù

Ðang Ðóng
	Ðang Hoạt Ðộng
	Trọng

Tải
	Chú Thích

	CHIẾN HẠM CHỦ LỰC

	Khu Trục Hạm hạng nhẹ (Frigate & Corvette)

	Loại WHEC
	1965
	
	1
	
	Do HQHK chuyển giao Giữa năm 2011

	Loại DE
(Cannon Class)

	1943
	
	1
	
	Do HQHK chuyển giao

	Loại PCE

	1942
	
	10
	
	Do HQHK chuyển giao

	Tổng Cọng
	
	
	12
	
	

	Tổng Cọng      các Chiến Hạm      Chủ Lực
	
	
	12
	
	


Trong nỗ lực canh tân Hải Quân để đối phó với sự hăm dọa của Trung Quốc, Phi Luật Tân vừa mua của Hoa Kỳ một tàu tuần duyên loại Hamilton, dự trù nhận vào giữa năm 2011. Điều cần để ý đây là loại tàu của Lực Lượng Phòng Duyên Hoa Kỳ, tương đương với loại tàu Ngư Chính của Trung Quốc, không phải Khu Trục Hạm của hải quân.
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THỒNG SỐ KỸ THUẬT

· Tên: USCG-715
· Hoạt động: 1965 - Tân trang năm 1988
· Trọng tải: 3,250 t ấn
· Dài: 378 ft (115 m)

· Rộng: 43 ft (13 m)
· Tốc độ: 28 gút tối đa
· Tầm hoạt động: 14,000 hải lý

· Thủy thủ đoàn: 167
· Hỏa lực:

· Trọng pháo: 76 mm Otobreda (loại củ: 127 mm) 
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Subic Bay tại Zambales, Philippines là căn cứ sữa chửa và tiếp liệu của hải quân Hoa Kỳ lớn nhất vùng Thái Bình Dương được hoàn tất năm 1956 và trả lại cho Phi Luật Tân năm 1991 cùng với căn cứ không quân Clark Air Base.

HẢI QUÂN TÂN GIA BA (HQTGB)

REPUBLIC OF SINGAPORE NAVY – RSN
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Dù rằng chỉ là một đảo quốc nhỏ, HQTGB có thể xem như tân tiến nhất trong khu vực. Changi Naval Base (CNB) là căn cứ chính rộng 1.28 km² (0.50 mi²) trên mảnh đất bồi cực Đông Tân Gia Ba, khánh thành năm 2009 với các cầu tàu dài 6.2 km (3.9 mi) đủ rộng cho hàng không mẫu hạm, chiến hạm đổ bộ, khu trục hạm và tàu ngầm Hoa Kỳ thăm viếng. Căn cứ hoàn toàn tự động để giảm nhân lực, kiến trúc thân thiện với môi trường. Các máy xay gió đặt dọc theo bờ chắn sóng và các tấm năng lượng trên mái nhà cung cấp một phần điện năng cho căn cứ. Các máy lạnh sử dụng nước biển để làm nguội. 

	Loại
	Năm

Hoạt Ðộng


	Dự Trù

Ðang Ðóng
	Ðang Hoạt Ðộng
	Trọng

Tải
	Chú Thích

	TÀU NGẦM

	Tàu ngầm tấn công chạy bằng dầu cặn

	Loại Challenger  (Sjöormen class)
	1967-1968
	
	4

	1,200 T lặn
	Do Thụy Ðiển chế tạo


	Loại Archer 
(Västergötland class)
 
	1980
	
	2
	1,500 T lặn
	Do hảng Kockums- Thụy Ðiển tân trang 2005

	Tổng Cọng
	
	
	6
	
	

	CHIẾN HẠM CHỦ LỰC

	Chiến hạm đổ bộ

	Loại Endurance  (LSD class)
	2000-2001
	
	4
	6,000 T


	Ðóng tại Singapore - ST Marine

	Tổng Cọng
	
	
	4
	
	

	Khu Trục Hạm hạng nhẹ (Frigate & Corvette)

	Loại Formidable
(La Fayette class)
	2000
	
	6
	3,600 T
	Mua của Pháp - Ðưa vào hoạt động 2007

	Loại Victory (Fredrich Lürssen Werft)
	1983
	
	6
	600 T
	5 chiếc sau đóng tại Singapore (90-91)

	Tổng Cọng
	
	
	12
	
	

	Tổng Cọng      các Chiến Hạm      Chủ Lực
	
	
	22
	
	


KHU TRỤC HẠM HẠNG NHẸ LOẠI FORMIDABLE (LA FAYETTE)

Tuy không có số lượng tàu chiến đông đảo như các nước khác, nhưng Singapore lại sở hữu 6 KTH lớp La Fayette do Pháp chế tạo, thuộc loại hiện đại bậc nhất khu vực. 
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KTH lớp La Fayette của hải quân Singapore
THỒNG SỐ KỸ THUẬT

· Tên: Formidable (La Fayette)
· Xưởng đóng tàu: Pháp
· Hoạt động:  
· Trọng tải: 3,600 tấn
· Dài: 125 m

· Rộng: 15.4 m
· Mớn nước: 4.1 m
· Tốc độ: 25 gút (tối đa)
· Thủy thủ đoàn: N/A
· Hỏa lực:
· Hỏa tiễn hải-hải: 8 tên lửa chống hạm Harpoon tầm bắn 70 km
· Hỏa tiễn hải-không: 16 tên lửa phòng không Aster 15 tầm bắn từ 1.7-13 km, phóng từ ống phóng thẳng đứng Sylver.
· Trọng pháo: 1 x Oto Melara 76 mm - 2 x CIWS 20 mm
· Trực thăng: Sàn đáp cho trực thăng S-70B Seahawk.
CÁC TÀU CAO TỐC TRANG BỊ HỎA TIỄN

Ngoài loại Victory, HQTGB còn sử dụng 12 chiếc tàu tuần tiễu loại Fearless với các đặc tính sau:




THỒNG SỐ KỸ THUẬT

· Tên: Fearless
· Xưởng đóng tàu: ST Marine
· Hoạt động: 12 chiếc (1996-1997) 
· Trọng tải: 500 tấn 

· Tốc độ: 20 gút 
· Thủy thủ đoàn: 30
· Hỏa lực:
· Hỏa tiễn hải-không: Loại Mistral 
· Trọng pháo: Oto Melara 76 mm - CIS 50 12.7 mm 
TÀU CỨU HỘ MV SWIFT RESCUE (SUBMARINE SUPPORT AND RESCUE SHIP)

Do hảng Singapore Technologies Marine Ltd (ST Marine) chế  tạo và đưa vào sử dụng 29-11-2008. Trên tàu có trang bị Submarine Rescue Vessel (SRV) dùng cho việc cấp cứu các tàu ngầm lâm nạn.



MV Swift Rescue in Singapore

HẢI-KHÔNG QUÂN

Singapore là một đảo quốc nhỏ nên lực lượng Không Quân với 13,500 người kiêm luôn nhiệm vụ phòng thủ duyên hải. Phần lớn phi cơ của Không Quân Singapore mua từ Hoa Kỳ với 143 phi cơ gồm 24 chiếc Boeing F-15SG Strike Eagle, 74 chiếc Lockheed F-16 C/D Block 52 Fighting Falcon, 45 chiếc Northrop F-5 S/T Tiger II. Năm 2003, Singapore tham dự vào chương trình Joint Strike Fighter (JSF) với loại phi cơ Lockheed Martin F-35 Lightning II như là một đối tác an ninh (Security Co-operation Participant - SCP). Singapore có thể mua 100 F-35 trong tương lai.
HẢI QUÂN THÁI LAN (HQTL)

ROYAL THAI NAVY (RTN)
HQTL có quân số 64,000 người kể cả 20,000 Thủy Quân Lục Chiến, 1,700 hải-không quân với 130 chiến hạm đủ loại trong đó có 18 chiến hạm chủ lực.  HQTL là hải quân độc nhất trong vùng Ðông Nam Á có một hàng không mẫu hạm 11,400 tấn chở trực thăng do Tây Ban Nha đóng và chuyển giao vào năm 1997. Tuy nhiên, HKMH này phần lớn nằm bến vì chi phí hoạt động quá cao. HQTL được chia ra 3 vùng duyên hải với Bộ Tư Lệnh đặt tại Sattahip, đông-nam Bangkok. Cũng như các nước Đông Nam Á khác, HQTL đang cố gắng tăng cường lực lượng để bảo vệ gần 80 dàn khoan dầu ngoài khơi và hạm đội tàu đánh cá (lớn thứ ba thế giới); tuy nhiên vẫn tụt hậu so với hải quân Tân Gia Ba, Nam Dương, Mã Lai Á và ngay cả Việt Nam trong lãnh vực tàu ngầm. Việc mua các chiến hạm từ nhiều  nước  khác nhau (Âu Châu, Hoa Kỳ và Trung Quốc) đã tạo nhiều khó khăn trong vấn đề bảo trì và sử dụng. 
	Loại
	Năm

Hoạt Ðộng


	Dự Trù

Ðang Ðóng
	Ðang Hoạt Ðộng
	Trọng

Tải
	Chú Thích

	CHIẾN HẠM CHỦ LỰC

	Hàng Không Mẫu Hạm & Chiến hạm đổ bộ

	Loại Principe de Asturias
	1994-1997
	
	1
	11,400 T


	Do hảng Bazán - Tây Ban Nha đóng

	Loại Endurance  (LSD class)
	2008
	1
	
	6,000 T


	Do hảng ST Marine- Singapore đóng -Dự trù chuyển giao 2012

	Tổng Cọng
	
	1
	1
	
	

	Khu Trục Hạm hạng nhẹ (Frigate & Corvette)

	Loại FF
(Knox Class)
	1965-1974
	
	2
	4,260 T

tối đa
	Do HQHK chuyển giao

	Loại FFG (Jianghu Class)
	1995
	
	6
	2,900 T
	Shanghai Shipbuilding Corporation
 - China

	Loại DE
(Cannon Class)
	1943
	
	1
	1,620 T

tối đa
	Do HQHK chuyển giao

	Loại Amazon 
(Type 21 Class)
	1970
	
	1
	3,250 T

tối đa
	Do hảng Yarrow Shipbuiders – Anh Quốc đóng

	Loại PFMM  
(Ratanakosin  Class)
	1984-1986
	
	2
	960 T
	Do hảng Tacoma Shipbuilding-Hoa Kỳ đóng

	Loại PFMM  
(Ratanakosin  Class)

	1970-1973
	
	2
	885 T
	Do hảng Norfolk Shipbuilding-Hoa Kỳ đóng

	Loại PFMM  
(Khamronsin Class)

	1988-1989
	
	3
	630 T
	Ðóng tại nội địa

	Tổng Cọng
	
	
	17
	
	

	Tổng Cọng      các Chiến Hạm      Chủ Lực
	
	
	18
	
	


THÁI LAN HOÃN KẾ HOẠCH MUA TÀU NGẦM MỚI 

QĐND - Thứ Sáu, 10/09/2010, 0:4 (GMT+7) - Hãng tin quân sự Janes Defence weekly dẫn nguồn tin từ Bộ tư lệnh hải quân Thái Lan cho biết, nước này đã không tìm đủ nguồn tài chính cần thiết để mua 2 tàu ngầm mới trong năm 2011. Cũng theo nguồn tin nói trên, mặc dù không tìm đủ nguồn tài chính cần thiết để thực hiện kế hoạch, nhưng quân đội Thái Lan cũng thành lập quỹ để đảm bảo việc thực hiện kế hoạch nói trên trong tương lai. Theo đó, trong 10 năm tới, hải quân quốc gia Đông Nam Á này sẽ sở hữu không dưới một tàu ngầm mới.
Năm 2009, Hàn Quốc đã giới thiệu cho hải quân Thái Lan 2 tàu ngầm U-boat được chế tạo theo dự án Type-209 của Đức. Cuối năm 2009, Trung Quốc cũng đã giới thiệu cho Thái Lan 2 tàu ngầm chạy diesel-điện thuộc lớp Song (Type-039). Ngoài ra, quốc gia Đông Nam Á này cũng tiến hành đàm phán với hãng Kokums (Thụy Điển) về việc mua tàu ngầm lớp Gotland (A-19).

Theo thông báo trước đây, Thái Lan dự kiến sẽ chi ra khoảng 603 triệu USD để mua 2 tàu ngầm chạy diesel-điện mới. Có thể sau khi tích lũy đủ nguồn kinh phí cần thiết, hải quân quốc gia Đông Nam Á này sẽ chỉ mua 1 tàu ngầm mới.
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Tàu sân bay Chakri Naruebet của hải quân Thái Lan. Ảnh: vtc.vn
Nguyên nhân chính của việc Thái Lan quyết định mua các tàu ngầm mới trang bị cho lực lượng hải quân được cho là liên quan tới các kế hoạch tương tự của các quốc gia láng giềng. Ngoài ra, quân đội Thái Lan hiện rất quan tâm tới việc nâng cao khả năng săn ngầm của lực lượng hải quân.

Cũng vì vấn đề này, tháng 9-2009, chính phủ Thái Lan đã quyết định trang bị tổ hợp vũ khí săn ngầm cho các trực thăng vận tải quân sự Sikorsky S-70B7. Nguồn kinh phí bổ sung để mua các tổ hợp vũ khí săn ngầm mới sẽ được trích từ ngân sách quốc phòng năm 2011.

Trước khi nhận các tàu ngầm chạy diesel-điện mới, hải quân Thái Lan sẽ được tiếp nhận các tàu tuần duyên mới do công ty đóng tàu nội địa Bangkok Dock đóng theo dự án BVT survey Fleet của Anh và tàu tuần tra lớp Thor. Năm 2007, hải quân Thái Lan đã tiếp nhận 3 tàu tuần tra lớp Thor-991. Dự kiến, từ năm 2011, sẽ có thêm 3 chiến hạm loại này được bàn giao cho hải quân Thái Lan.

Ngày 26-8 vừa qua, Hạ viện Thái Lan đã thông qua dự toán ngân sách quốc phòng tài khóa năm 2011. Theo đó, chi phí dành cho quốc phòng của Thái Lan năm 2011 sẽ là 5.4 tỉ USD, tăng 10% so với năm 2010.

THÁI LAN MUA 4 TÀU KHU TRỤC F-22
Ngày 25-11-2010, tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Chu Hải, Thái Lan đã ký hợp đồng mua 4 tàu khu trục F-22, phiên bản xuất khẩu của Type-053H3 (Jiangwei II Class) của Trung Quốc:
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THỒNG SỐ KỸ THUẬT

· Tên: Loại Giang Hồ - 053H3 (Jiangwei II)
· Dài: 112 m

· Rộng: 12.4 m

· Lườn: 4.3 m

· Trọng tải: 2,250 tấn trung bình - 2,393 tấn tối đa
· Máy chánh: CODAD, 2 shaft, 2 x 18E390VA diesel @ 14,000 hp (17.6 kW) & 2x MTU diesel @ 8,840 hp (6.5 kW)

· Tốc độ: 28 gút 

· Tầm hoạt động: 5,000 dặm @ 15-16 gút (30 km/h)
· Thủy thủ đoàn: 168 ( 30 sĩ quan)
· Giá cả: Khoảng $200 triệu USD mổi chiếc

· Hỏa lực:

· Hỏa tiễn hải-hải: 8 (dàn phóng 2 x 4) YJ-83 SSM (C-803) tầm xa 180 km  hay 8 x YJ-82 (C-802) tầm xa 120 km. 

· Hỏa tiễn hải-không: 1 x 8-cell SAM hay 1 x 6-cell HQ-61 SAM, tầm xa 11-18 km.
· Trọng pháo: 1 pháo hạm nòng kép Type 79A 100 mm - 4 pháo phòng không AAA-37 mm Type-76,
· Săn tàu ngầm: 2 x 6-tube Type 3200 ASW rocket launchers (36 rockets) - 2 x DC racks & launcher - 6 x torpedo launchers

· Phi cơ: Harbin Z-9C

HẢI-KHÔNG QUÂN

Lực lượng Không Quân Thái Lan có thể kiêm luôn nhiệm vụ phòng thủ duyên hải. Phần lớn phi cơ của Không Quân Thái Lan mua từ Hoa Kỳ với 104 phi cơ gồm 75 Lockheed Martin F-16 A/B/T Fighting Falcon, 29 Northrop F-5 E/F/T. Thái Lan dự trù mua phi cơ loại Saab JAS 39 Gripen của Thụy Ðiển, dự trù chuyển giao 2012-2013 để thay thế loại F-5 của Hoa Kỳ. 
Thái Lan mua bổ sung chiến đấu cơ JAS-39 Gripen 

QĐND - Thứ Sáu, 26/11/2010, 10:49 (GMT+7) - Thái Lan và Thụy Điển vừa ký kết hợp đồng mua bán bổ sung 6 chiến đấu cơ JAS-39C Gripen, máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS) Saab-340 và phiên bản trang bị trên máy bay của dòng tên lửa đối hạm RB-15F trang bị cho lực lượng không quân. Việc ký hợp đồng mua vũ khí bổ sung nêu trên đã được chính phủ Thái Lan thông qua vài tuần sau khi dự toán ngân sách quốc phòng 2011 của quốc gia Đông Nam Á này được thông qua.
Tổng giá trị của hợp đồng nêu trên vào khoảng 541 triệu USD. Theo điều kiện của hợp đồng, Saab sẽ không chỉ chuyển giao vũ khí, mà còn cung cấp dịch vụ hậu cần và đào tạo nhân sự. Dự kiến, hợp đồng này sẽ hoàn thành vào năm 2013.
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Chiến đấu cơ JAS-39 Gripen -  Ảnh: fmv.se
Tháng 10-2007, chính phủ Thái Lan đã quyết định thành lập hệ thống phòng không thống nhất bao gồm 12 chiến đấu cơ JAS-39 Gripen, thay thế cho các phi đội F-5E tiếp nhận từ những năm 1970 và 2 máy bay AWACS Saab-340 trang bị radar Erieye với Tổng giá trị khoảng 1.1 tỉ USD. Việc thực hiện kế hoạch này của Thái Lan được chia làm hai giai đoạn:
Theo thỏa thuận ký tháng 2-2008 với Saab, trong giai đoạn đầu tiên, không quân Thái Lan sẽ mua 6 chiến đấu cơ JAS-39 (4 JAS-39D – phiên bản 2 chỗ ngồi và 2 JAS-39C – phiên bản một chỗ ngồi), một máy bay AWACS Saab-340 trang bị radar Erieye và các dịch vụ kèm theo. Tổng trị giá của thỏa thuận này là 531 triệu USD và việc thực hiện hợp đồng sẽ kéo dài trong 5 năm (2008-2012).Tuy nhiên, do khủng hoảng kinh tế và việc Thái Lan cắt giảm ngân sách quốc phòng từ năm 2009, việc thực hiện hợp đồng nêu trên đã được chuyển sang năm 2011.

Được biết, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của chiến đấu cơ JAS-39D dành cho Thái Lan đã được tiến hành tại thành phố Linköping (Thụy Điển) trong tháng 9-2009. Sau đó, tới tháng 12 cùng năm, máy bay AWACS Saab-340 trang bị radar Erieye dàng cho quốc gia Đông Nam Á này cũng đã thực hiện chuyến bay đầu tiên. 

Dự kiến, các phi đội JAS-39 của Thái Lan sẽ đi vào trực chiến từ năm 2015.

HẢI QUÂN VIỆT NAM (HQVN)

VIETNAM PEOPLE’ S NAVY (VNN)

KTH LOẠI GEPARD 3.9

Được sản xuất tại Nga, thuộc dự án 11661-E, thiết kế theo công nghệ hiện đại và có khả năng tàng  hình  nhẹ. Sự xuất hiện của Gepard 3.9 tại Đông Nam Á phá vỡ thế độc tôn sở hữu khinh hạm tàng hình của Singapone. 
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KTH loại Gepard 3.9

THỒNG SỐ KỸ THUẬT

· Tên: Gepard 3.9 (dự án 11661-E)
· Xưởng đóng tàu: Zelenodolsk - Cộng Hòa Tatarstan (Nga Sô)
· Hoạt động:  5,000 hải lý

· Trọng tải: 2,100 tấn
· Dài: 102.2 m

· Rộng: 13.2 m
· Mớn nước: 5.3 m
· Tốc độ: 28 gút (tối đa)

· Thủy thủ đoàn: 98
· Hỏa lực:

· Hỏa tiễn hải-hải: 8 tên lửa chống hạm Kh-35 Uran E, tầm bắn 130 km
· Hỏa tiễn hải-không: hệ thống pháo tích hợp tên lửa phòng không Palma-SU
· Trọng pháo: Pháo hạm đa năng AK-176M 76.2 mm - 2 pháo bắn nhanh CIWS AK-630M,
· Săn tàu ngầm: Ống phóng ngư lôi kép 533mm, hệ thống phóng mồi bẩy PK-10.
· Trực thăng: Sàn đáp cho trực thăng chống ngầm Ka-27, Ka-28 hoặc Ka-31. 

Chi tiết về hải quân Việt Nam, xem: 

Website www.trangchapbiendong.com phần “Tương Quan Lực Lượng”
HẢI QUÂN ĐÀI LOAN (HQĐL)

REPUBLIC OF CHINA (TAIWAN) NAVY - ROCN

HQĐL có quân số 23,000 người với khoảng 30,000 Thủy Quân Lục Chiến (ước tính 2004) với 21 chiến hạm chủ lực.

	Loại
	Năm

Hoạt Ðộng


	Dự Trù

Ðang Ðóng
	Ðang Hoạt Ðộng
	Trọng

Tải
	Chú Thích

	TÀU NGẦM

	Tàu ngầm tấn công chạy bằng dầu cặn

	Loại Hai Lung  (Zwaardvis class)
	1980
	
	2


	2,500 T lặn
	Rotterdam Dockyard Company - Hòa Lan


	Loại Hai Shih (Tench class)
 
	1950
	
	2
	2,500 T lặn
	Portsmouth Naval Shipyard - Hoa Kỳ

	Tổng Cọng
	
	
	4
	
	

	CHIẾN HẠM CHỦ LỰC

	Chiến hạm đổ bộ

	Loại Hsuhai (Anchorage class)
	1967-1972
	
	1
	14,000 T


	General Dynamics-Quincy

	Loại Chung Ho (Newport class)
	1966-1972
	
	2
	8,500 T

tối đa
	Philadelphia Naval Shipyard

	Loại Chung Hai (LST class)
	1940-1945
	
	9
	4,000 T

tối đa
	Newport News Shipbuilding

	Tổng Cọng
	
	
	12
	
	

	Khu Trục Hạm 

	Loại Kee Lung (Kidd class)
	1980
	
	4
	10,000 T tối đa
	Hoa Kỳ đóng cho Iran

thời Sa Hoàng

	Tổng Cọng
	
	
	4
	
	

	Khu Trục Hạm hạng nhẹ (Frigate & Corvette)

	Loại Cheng Kung (Oliver Hazard Perry class)
	1990
	
	8
	4,000 T
	CSBC Corporation, Taiwan

	Loại Chi Yang (Knox class)
	1960-1970
	
	8
	4,000 T
	Lockheed Shipbuilding / Avondale Shipyard

	Loại La Fayette
	2000
	
	6
	3,600 T
	Mua của Pháp

	Tổng Cọng
	
	
	22
	
	

	Tổng Cọng      các Chiến Hạm      Chủ Lực
	
	
	30
	
	


Hải quân Đài Loan hiện có 4 chiếc tàu ngầm, hai chiếc thuộc lớp Hai Shih, xuất xứ từ Mỹ được sản xuất sau chiến tranh thế giới thứ hai. Hai chiếc này đã có tuổi đời phục vụ hơn 66 năm và nhiệm vụ duy nhất hiện nay là để huấn luyện thủy thủ. Hai chiếc tàu còn lại thuộc lớp Hailung được chế tạo tại Hà Lan đã có 25 năm phục vụ. Năng lực chiến đấu của hai tàu này cũng đã hao mòn theo thời gian. Hiện tại, hoạt động của hai tàu ngầm này luôn trong tình trạng quá tải. Chúng phải làm nhiệm vụ đến 27 ngày/tháng trên biển, đặt thủy thủ đoàn và máy móc vào tình trạng báo động.


Không những thiếu, yếu về trang bị, khủng hoảng nhân lực, giới quân sự Đài Bắc đang tỏ ra bế tắc và phân tán trong hoạch định đường lối phát triển cho lực lượng tàu ngầm trong việc mua từ nước ngoài hay phát triển tàu ngầm nội địa. Tuy nhiên, cả hai sự lựa chọn này đều đứng trước tương lai mờ mịt. Những nỗ lực tìm mua tàu ngầm điện-diesel từ nước ngoài trong nhiều năm qua gần như vô vọng. Trong tháng 12/2010, một đoàn quan chức quân đội Đài Loan đã tìm đến Nga nhằm hy vọng tìm mua tàu ngầm mới từ quốc gia này. Song khả năng mua được tàu ngầm từ Nga cũng rất khó khăn. Hiện tại dưới sức ép của Bắc Kinh ngay cả Mỹ cũng phải cân nhắc các gói vũ khí cho Đài Loan, nói chi đến Nga. 


Phương án phát triển một mẫu tàu ngầm nội địa đủ mạnh cũng không lấy gì làm khả quan. Thực trạng hiện tại của nền công nghiệp quốc phòng Đài Loan chưa đủ sức để phát triển một mẩu tàu ngầm điện - diesel cho riêng mình. Lực lượng tàu ngầm Đài Loan đang đứng trước tình trạng khủng hoảng rất nghiêm trọng. Giới chuyên gia dự báo, trong vòng 10 năm tới, lực lượng hải quân Đài Loan gần như không có tàu ngầm nào đủ khả năng chiến đấu. Hiện tại, Đài Bắc chỉ có thể đầu tư vào các phương tiện chống ngầm từ trên mặt nước để bù lại phần nào sự suy yếu của lực lượng tàu ngầm. Trong đó, dù xa vời nhưng tự lực là giải pháp khả dĩ duy nhất.

CÁC TÀU CAO TỐC TRANG BỊ HỎA TIỄN

HQĐL đang đóng mới loại tàu cao tốc Kuang Hua VI (FACG) trang bị hỏa tiễn để thay thế các loại tàu cao tốc củ. Loại này do hãng CSBC Corporation, Taiwan (China Ship Building Corporation) bắt đầu sản xuất năm 2003, đưa vào hoạt động năm 2009 với các đặc tính sau:

[image: image21.jpg]e e ni

military. people. com. cn





THỒNG SỐ KỸ THUẬT

· Tên: Kuang Hua VI
· Xưởng đóng tàu: CSBC Corporation, Taiwan
· Loại củ: Hai Ou
· Bắt  đầu đóng: 2003

· Dự trù: 30 chiếc – 19 chiếc hoàn tất (10-1-2011)
· Trọng tải: 171 tấn 

· Tốc độ: 33 gút (61 km/h)
· Tầm hoạt động: 1,000 hải lý (2,000 km) @ 12 gút (22 km/h)
· Thủy thủ đoàn: 19

· Hỏa lực:

· Hỏa tiễn hải-hải: 4 x Hsiung Feng II AShM, tầm xa 160 km.
· Trọng pháo: 1 x 20 mm AA - 2 x 7.62mm
HẢI-KHÔNG QUÂN

Đài Loan là một đảo quốc nhỏ nên lực lượng Không Quân kiêm luôn nhiệm vụ phòng thủ duyên hải. Phần lớn phi cơ của Không Quân Đài Loan mua từ Hoa Kỳ, Pháp với 144 chiếc Lockheed F-16 A/B Block 20 Fighting Falcon, 56 chiếc Dassault Mirage 2000-5EI/DI, 33 chiếc Northrop F-5E/F Tiger II  và 127 chiếc F-CK-1A/B sản xuất tại Đài Loan.
Nguồn:

Báo Ðất Việt Online
Báo Quân Ðội Nhân Dân
Báo Vietnam Defence
en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Navy
en.wikipedia.org/wiki/Indonesian_Navy en.wikipedia.org/wiki/Royal_Malaysian_Navy en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_Singapore_Navy en.wikipedia.org/wiki/Royal_Thai_Navy en.wikipedia.org/wiki/Vietnam_People's_Navy
LỊCH TRÌNH TU CHỈNH

1) 4-6-2010: Hoàn tất bài viết.

2) 7-6-2010: Hàn Quốc và Indonesia hợp tác phát triển dự án máy bay “tàng hình” thế hệ năm KF-X.
3) 19-6-2010: Mã Lai Á dự trù mua thêm 10-30 chiến đấu cơ trong năm 2010.
4) 27-8-2010: Indonesia ký hợp đồng mua khinh hạm lớp sigma 10514 mới.
5) 9-9-2010: Thái Lan hoãn kế hoạch mua tàu ngầm mới.
6) 26-11-2010: Thái Lan và Malaysia mua chiến hạm của Trung Quốc.

7) 27-12-2010: Kế hoạch phát triển 2010-2015 của hải quân Malaysia.

8) 27-12-2010: Indonesia muốn sở hữu thêm tàu ngầm mới.

9) 17-1-2011: Tình trạng yếu kém của tàu ngầm Ðài Loan.
10)  8-3-2011: Thêm phần hải quân Phi Luật Tân.
11) 17-3-2011: Thêm chi tiết về các loại KTH hạng nhẹ của hải quân các nước ASEAN.
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